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CÁC TRƯỜNG HỌC THUỘC CÁC XÃ BIÊN GIỚI THAM GIA HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI, KẾT NGHĨA 
(Kèm theo công văn số          /SGDĐT-VP ngày        tháng 01 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu)

MẦM NON
Số xã biên giới có trường Mầm non: 11 xã;
Số trường Mầm non thuộc xã biên giới: 29 trường.
	STT
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Số học sinh
	Họ tên, số điện thoại Hiệu trưởng
	Một số khó khăn nổi bật 
	Ghi chú (Đề xuất hỗ trợ)

	I
	Xã Sin Suối Hồ 

	1
	Trường Mầm non Sin Suối Hồ
	Bản Sân Bay, Xã Sin Suối Hồ tỉnh Lai Châu
	417
	Phạm Thị Thao 
(0866877871)
	1. Nhà trường hiện có 10 điểm trường và 9 điểm lẻ; và có các điểm trường xa trung tâm, còn điểm trường chưa có điện lưới quốc gia, còn điểm bản trẻ mang cơm cặp lồng đi học. 
2. Cơ sở vật chất phục vụ công tác nuôi dưỡng trẻ tại một số điểm trường còn thiếu. Trang thiế bị đồ chơi dạy học một số lớp còn hạn chế. hiện còn 7 lớp chưa có tivi
3. Một số trẻ thiếu quần áo ấm vào mùa đông.
	1. Hỗ trợ CSVC, hỗ trợ chăn ấm quần áo cho trẻ vào mùa đông.
2. Hỗ trợ kết nối trong công tác chuyên môn hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học

	2
	Trường Mầm non Nậm Xe
	Bản Huổi Hán, Xã Sin Suối Hồ 
	450
	Vương Thuý Hằng
(0395975535)
	 Về cơ sở vật chất: Nhà trường chưa có các phòng hiệu bộ và các phòng chức năng. Trang thiết bị dạy học đồ dùng đồ chơi còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu giảng dạy
	Chung tay, kêu gọi xã hội hoá nhằm bổ sung CSVC, trang thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

	3
	Trường Mầm non Thèn Sin
	Bản Lở Thàng 2, xã Sin Suối Hồ
	216
	Lê Thị Lan: (0986702459)
	Thiết bị dạy học: Tivi, máy chiếu; Đồ dùng đồ chơi còn thiếu, chưa đồng bộ; 

	Chung tay, kêu gọi xã hội hoá nhằm bổ sung CSVC, trang thiết bị đồ dùng 

	II
	Xã Mù Cả

	4
	Trường Mầm non xã Mù Cả
	Bản Mù Cả, xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu
	255
	Lò Thị Ái
(0963271813)
	1. Về đội ngũ: Số giáo viên biết ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn hạn chế
2. Về cơ sở vật chất: Hệ thống phòng học, phòng chức năng chưa đồng bộ. Một số phòng học diện tích còn hạn chế, chưa đảm bảo đầy đủ không gian cho các hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Khu vui chơi ngoài trời còn thiếu trang thiết bị, đồ chơi vận động, sân chơi chưa được kiên cố hóa hoàn toàn, gây khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ. CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng HS bán trú và tổ chức bữa ăn trưa  cho học sinh còn thiếu 
	 1. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Chung tay, kêu gọi xã hội hoá nhằm bổ sung CSVC, trang thiết bị đồ dùng
 


	III
	Xã Khổng Lào

	5
	Trường Mầm non Bản Lang
	Bản Hợp 1, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu
	425 
	Nguyễn Thị Loan (0968061665)
	1. Về đội ngũ: Số giáo viên biết ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn hạn chế
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu một số phòng và một số thiếu thiết bị dạy học trong phòng như: phòng âm nhạc, phòng tiếng anh, phòng tin học; CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức bữa ăn trưa  cho học sinh còn thiếu như: Bếp ăn một chiều và thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác bán trú, khu vui chơi ngoài trời và đồ dùng, thư viện ngoài trời, thiết bị nấu ăn.
	1. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Chung tay, kêu gọi xã hội hoá nhằm bổ sung CSVC, trang thiết bị đồ dùng


	6
	Trường mầm non Hoang Thèn
	Bản Huổi Luông, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu
	301 
	Hoàng Thị Dung
(0869326867)
	1. Về đội ngũ: Số giáo viên biết ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn hạn chế
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Diện tích sân chơi ở một số điểm bản còn chật hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu vui chơi và học tập của trẻ
	 Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.


	7
	Trường Mầm non Khổng Lào
	Bản Đớ, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu
	216 
	 Trần Thị Lan
(0332993282)
	1. Về đội ngũ: Số giáo viên biết ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn hạn chế
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu phòng chức năng và một số thiếu thiết bị dạy học trong phòng; CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức ăn trưa cho học sinh học 2 buổi/ngày còn thiếu như: phòng ngủ, phòng ăn...
	1. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Chung tay, kêu gọi xã hội hoá nhằm bổ sung CSVC, trang thiết bị đồ dùng


	IV
	Xã Sì Lở Lầu 

	8
	Trường Mầm non Sì Lở Lầu
	Bản Gia Khâu, xã Sì Lở Lầu
	410
	Lê Thị Thủy, ĐT 0856989997
	1. Cơ sở vật chất: Thiếu các phòng chức năng, thiếu trang thiết bị, bộ đồ dùng tối thiểu, máy chiếu. 1 số phòng học xuống cấp, bếp ăn còn chưa đảm bảo theo quy định. Diện tích khu trung tâm còn chật hẹp, không đủ diện tích cho trẻ hoạt động. Một số điểm trường nhà vệ sinh tạm không đảm bảo theo quy định ( Thà Giàng, Lả Nhì Thàng).
2. Chuyên môn: Một số giáo viên về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn chưa thành thạo.
	 1. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Chung tay, kêu gọi xã hội hoá nhằm bổ sung CSVC, trang thiết bị đồ dùng


	9
	Trường MN Pa Vây Sử
	Bản Hang É, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu
	259
	Đinh Thị Thu Hương
(0973215143)

	1. Cơ sở vật chất: Thiếu các phòng chức năng, thiếu trang thiết bị, bộ đồ dùng tối thiểu, máy chiếu. 1 số phòng học xuống cấp, bếp ăn còn chưa đảm bảo theo quy định. Một số điểm trường nhà vệ sinh tạm không đảm bảo theo quy định (Pờ Xa, Ngài Thầu).
2. Chuyên môn: Một số giáo viên về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn chưa thành thạo.
	1. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Chung tay, kêu gọi xã hội hoá nhằm bổ sung CSVC, trang thiết bị đồ dùng


	10
	Trường MN Vàng Ma Chải
	Bản Sì Choang, xã Sì Lở Lầu, Tỉnh Lai Châu
	323
	Nguyễn Thị Thắng
(0342389234)

	1. Cơ sở vật chất: Thiếu các phòng chức năng, thiếu trang thiết bị, bộ đồ dùng tối thiểu, thiếu máy chiếu. Một số phòng học xuống cấp, bếp ăn còn chưa đảm bảo theo quy định. 
2. Chuyên môn: Một số giáo viên về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn chưa thành thạo.
	1. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Chung tay, kêu gọi xã hội hoá nhằm bổ sung CSVC, trang thiết bị đồ dùng


	11
	Trường MN Mồ Sì San
	Bản Mồ Sì San, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu
	204
	Vi Thị Bình
(0363441358)

	Về cơ sở vật chất: Hiện tại nhà trường bếp nấu ăn cho học sinh diện tích chật hẹp, sân chơi ở các điểm bản diện tích chật hẹp chưa đảm bảo cho trẻ thực hiện hoạt động ngoài trời. Có 2 điểm bản chưa có tường bao quanh, sân khu trung tâm chưa đổ bê tông toàn bộ
	Hỗ trợ xây mới bếp nấu ăn cho học sinh, Xây tường bao ở 2 điểm bản, đổ bê tông sân khu trung tâm

	V
	Xã Thu Lũm

	12
	Trường Mầm non Ka Lăng
	Bản Mé Gióng, xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu
	190
	Bùi Hương
0974201426
	1. Cơ sở vật chất: Diện tịch phòng học nhỏ hẹp. Điểm trường bản Ka Lăng bị bong tróc tường, rơi mảng si măng trên trần nhà. Nhà vệ sinh điểm trường Nhù Te không phù hợp với trẻ mầm non.
Thiếu đồ chơi ngoài trời tại các điểm bản. Thiếu đồ dùng dạy học, chủ yếu là do giáo viên tự làm. Thiếu 06 tivi, kệ để đồ chơi trong lớp ở các lớp điểm bản.
Thiếu giường ngủ cho trẻ, bàn ăn cơm, tủ bát có lưới, bếp ga, nồi cơm điện, tủ lạnh mini lưu mẫu thức ăn ở 07 điểm bản.
2. Đội ngũ giáo viên: Một số giáo viên về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn chưa thành thạo; tạo môi trường học tập, trải nghiệm cho trẻ theo hướng hiện đại còn hạn chế.
3. Điều kiện của trẻ: Quần áo đồng phục, quần áo ấm, đồ dùng cho trẻ học tập còn thiếu
	1. Chia sẻ về chuyên môn cho đội ngũ: Tạo môi trường lớp học, dạy học trải nghiệm lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng STEAM trong tất cả các môn học, ứng dụng AI trong dạy học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn.
2. Hỗ trợ CSVC, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi dạy học. 

	13
	Trường Mầm non xã Thu Lũm
	Bản Thu Lũm 2- Xã Thu Lũm, Tỉnh Lai Châu
	194
	Bùi Thị Nga (0976713652)
	1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học: còn thiếu một số phòng và một số thiếu thiết bị dạy học như: phòng bảo vệ, phòng thư viện; số lượng ti vi ở các lớp còn thiếu.
Diện tích sân chơi một số điểm trường còn chật hẹp như U Ma, Pa Thắng, Gò Khà
- Đội ngũ giáo viên:
2. Đội ngũ giáo viên: Một số giáo viên về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn chưa thành thạo
	1. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Kêu gọi xã hội hoá nhằm bổ sung CSVC, trang thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục học sinh cũng như việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú tại trường.


	VI
	Xã Phong Thổ

	14
	Trường Mầm non Hoa Ban
	Tổ dân phố Hòa Bình, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

	343
	Mai Thị Nhân
(0868288311)
	1. Về đội ngũ: Một số giáo viên về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn chưa thành thạo 
2. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học: còn thiếu một số thiếu thiết bị dạy học chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số trong dạy và học như: Ti vi, máy chiếu.
	1. Tổ chức thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng thông qua các hình thức. 
2. Chung tay huy động XHHGD, kêu gọi ủng hộ, tài trợ hỗ trợ thiệt bị phục vụ cho dạy - học như: Tivi, máy chiếu

	15
	Trường Mầm non Mường So
	Thôn Tây An, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	335
	Phạm Bạch Ngọc
(0379805171)
	1. Về đội ngũ: Một số giáo viên về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn hạn chế. Việc ứng dụng giáo dục STEAM vào tổ chức các hoạt động giáo dục hiệu quả chưa đồng đều.
2. Cơ sở vật chất:  Thiếu các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin như tivi, máy chiếu, ảnh hưởng đến việc triển khai chuyển đổi số trong dạy và học. Bộ thiết bị đồ dùng tối thiểu được cấp thời gian đã lâu hiện nay đã hỏng.
	1. Tố chức kết nối sinh hoạt chuyên môn với các trường hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học; Phương pháp dạy học STEM. 
2. Chung tay huy động XHHGD để bổ sung CSVC như ti vi, máy chiếu, bộ thiết bị đồ dùng tối thiểu.

	16
	Trường Mầm non Ma Li Pho
	Bản Sơn Bình, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	212
	Lý Thị Kim Thương 0389 408 920
	1. Về đội ngũ: Một số giáo viên về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học còn hạn chế. 
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu một số thiết bị dạy học trong phòng như: phòng âm nhạc, phòng tin học; Thiết bị dạy học để ứng dụng chuyển đổi số như ti vi. CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức ăn trưa cho học sinh học 2 buổi/ngày còn thiếu như: nhà vệ sinh, một số bản thiếu tủ lạnh, nồi cơm điện công nghiệp……
	1. Chung tay huy động XHHGD hỗ trợ CSVC, đồ dùng dạy học, học tập cho giáo viên và học sinh; 
2. Hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
3. Kết nối sinh hoạt chuyên môn trực tuyến, chia sẻ kỹ năng chuyển đổi số, học liệu số; kết nối thư viện số.

	17

	Trường Mầm non Huổi Luông
	Bản Pô Tô , xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	462
	Đoàn Thanh Tâm  (0399726618)
	1. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu các phòng chức năng, thiếu trang thiết bị, bộ đồ dùng tối thiểu, máy chiếu. 1 số phòng học xuống cấp, bếp ăn còn chưa đảm bảo theo quy định. Diện tích khu trung tâm còn chật hẹp, không đủ diện tích cho trẻ hoạt động. Trung tâm và Một số điểm trường nhà lớp học xuống cấp bong chóc.
2. Đội ngũ: Một số giáo viên về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học còn hạn chế. 
	1. Tổ chức thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng thông qua các hình thức. 
2. Chung tay huy động xã hội hóa giáo dục, kêu gọi ủng hộ, tài trợ hỗ trợ thiệt bị phục vụ cho dạy - học như: Tivi, máy chiếu , loa kéo

	VII
	Xã Dào san

	18
	Trường Mầm nonTung Qua Lìn
	Bản Tung Qua Lìn Xã Dào San
	336
	Phạm Thị Thúy Hà;  (0965012115)
	1. Về đội ngũ: Số giáo viên biết ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn ít.
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu phòng và một số thiếu thiết bị dạy học trong phòng như: phòng âm nhạc, phòng tiếng anh, phòng tin học; CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức ăn trưa cho học sinh học 2 buổi/ngày còn thiếu như: phòng ở, giường tầng, nhà vệ sinh học sinh……
	1. Tổ chức giảng dạy tiếng Anh cấp tiểu học trực tuyến ở một số khối lớp, hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Chung tay kêu gọi xã hội hoá để bổ sung CSVC phục vụ cho công tác dạy và học cũng như việc tổ chức ăn trưa tại trường cho học sinh.

	19
	Trường Mầm non Dào San
	Bản Hợp II, Xã Dào San, tỉnh Lai Châu
	744 
	Trần Thị Hương            (0399081186)
	1. Về đội ngũ: Số giáo viên biết ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn ít  
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu phòng và một số thiếu thiết bị dạy học trong phòng như: phòng âm nhạc, phòng tiếng anh, phòng tin học; CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức ăn trưa cho học sinh học 2 buổi/ngày còn thiếu như:nấu ăn như xoong nồi bát, phòng ở, nhà vệ sinh học sinh……
	1. Tổ chức giảng dạy tiếng Anh cấp tiểu học trực tuyến ở một số khối lớp, hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Chung tay kêu gọi xã hội hoá hỗ trợ CSVC, bổ sung đầu sách cho phòng thư viện, các thiết bị, thuốc cho phòng y tế của nhà trường; Hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về đồ dùng học tập.


	20
	Trường Mầm non Mù Sang
	Bản Sin Chải, xã Dào San
	353
	Đồng Thị Thuận. SĐT 0988559256
	 1. Về đội ngũ: Số giáo viên biết ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn hạn chế 
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu một số thiết bị phục vị công tác chuyên môn như máy chiếu, thiết bị dạy học trong phòng đa chức năng như: thiết bị và đồ dùng âm nhạc, thể chất, tin học; CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng tổ chức ăn trưa cho học sinh học như: Bếp ăn một chiều, tủ nấu cơm…



	1. Chung tay huy động XHHGD, kêu gọi ủng hộ, tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho dạy - học, nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức các hoạt động giáo dục.
2. Hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về đồ dùng học tập.


	VIII
	Xã Pa Ủ

	21
	Trường Mầm non Pa Ủ
	Bản Thăm Pa, xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu
	371
	Phạm Thị Tuyết. (0387808005)
	1. Về Đội ngũ: Số giáo viên biết ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn ít; thiếu giáo viên.
2. Về cơ sở vật chất: Trường có nhiều điểm trường lẻ, đường đi đến các điểm trường lẻ còn chưa được bê tông hóa hay sạt lở về mùa mưa: Chà Kế, Cờ Lò, Ứ Ma…
Một số điểm trường chưa có nhà bếp, nhà vệ sinh kiên cố. Một số điểm trường chưa có tường rào kiên cố tiềm ẩn đến an toàn của trẻ trong quá trình học tập, vui chơi 
 Trang thiết bị : Hiện tại nhà trường còn thiếu 1 số trang thiết bị: 12 Ti vi, 06 tủ lưu mẫu thức ăn cho học sinh.
	1. Hỗ trợ công tác ứng dụng công nghệ (AI) trong dạy và học.
Chung tay huy động XHHGD, kêu gọi ủng hộ, tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho dạy - học, nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức các hoạt động giáo dục.


	22
	Trường Mầm non Tá Bạ
	Bản Tá Bạ, xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu
	137
	Nguyễn Thu Hồng (0888664388)

	1. Về Đội ngũ: Nhà trường còn thiếu 01 giáo viên theo quy định, số giáo viên biết ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn ít.
2. Về học sinh: 137 học sinh trong đó 136 trẻ là người dân tộc thiểu số (99 trẻ La hủ) nên nhận thức còn hạn chế.
3. Về cơ sở vật chất: Trường có nhiều điểm trường lẻ, đường đi đến các điểm trường lẻ còn chưa được bê tông hóa hay sạt lở về mùa mưa: Nhóm Pó, Là Xi, Ló Mé Lè Giàng. Về nhà bếp: 01 số điểm trường có nhà bếp tạm, 01 nhà VS nhà tạm không đảm bảo. Một số điểm trường chưa có tường rào kiên cố, ảnh hưởng đến an toàn của trẻ trong quá trình học tập.
- Trang thiết bị : Hiện tại nhà trường còn thiếu 1 số trang thiết bị: 04 Ti vi, 04 tủ lưu mẫu thức ăn cho các lớp và các điểm trường còn thiếu.
	1. Hỗ trợ công tác ứng dụng công nghệ (AI) trực tiếp trong dạy và học 
2. Xã hội hóa, kêu gọi, tài trợ , hỗ trợ CSVC

	IX
	Xã Pa Tần

	23
	Trường Mầm non Nậm Ban
	Bản Nậm Ô, xã Pa Tần, Tỉnh Lai Châu
	230
	Lò Thị Inh
(0977931554)

	1. Về đội ngũ: Số giáo viên biết ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn ít  và chưa qua các lớp đào tạo tập huấn bài bản.
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học của nhà trường đã được đầu tư cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học, tuy nhiên nhà trường còn thiếu một số thiếu thiết bị dạy học trong phòng như: phòng âm nhạc, nghệ thuật, Phòng steam, phòng thể chất. Và đồ dùng đồ chơi ngoài trời.
	1. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học. 
 2. Chung tay kêu gọi xã hội hoá để bổ sung đồ dùng đồ chơi ngoài trời, đồ dùng trong các phòng âm nhạc, nghệ thuật, Phòng STEAM, phòng thể chất cho đảm bảo công tác dạy và học của đơn vị trường.

	24
	Trường Mầm non Trung Chải
	Bản Nậm Sảo 1, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu
	189
	Nguyễn Thị Đào; (0973159833)
	1. Về đội ngũ: Số giáo viên biết ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn ít 
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Bếp ăn các điểm bản chưa được đầu tư theo bếp ăn một chiều, thiết bị đồ phục vụ công tác bán trú, đồ chơi ngoài trời còn thiếu
	1. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học. 
 2. Chung tay huy động xã hội hoá nhằm bổ sung CSVC, trang thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục học sinh cũng như việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú tại trường.

	25
	Trường Mầm non Pa Tần
	Bản Pa Tần 3, xã Pa Tần, Tỉnh Lai Châu
	379







	Bùi Thị Thanh Huyền (0977587127)

	1. Đội ngũ giáo viên:  Khả năng chuyên môn giáo viên chưa đồng đều. Thực hiện dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ứng dụng STEAM, Kỹ năng ứng dụng CNTT, AI vào dạy học của đa số GV chưa có hiệu quả cao, số giáo viên biết ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn ít và chưa qua các lớp đào tạo tập huấn bài bản. Tạo môi trường học tập, trải nghiệm cho trẻ theo hướng hiện đại còn hạn chế.
2. Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất chưa đồng bộ, Khu trung tâm thiếu 04 phòng học, các phòng quản trị như Phòng BGH, Phòng chức năng, phòng học Steam, phòng thể chất…. các điểm trường diện tích phòng học nhỏ, sân chơi chật hẹp, một số lớp học đã bong tróc tường…. Đồ chơi ngoài trời ở 8/9 điểm bản chủ yếu là đồ chơi tự tạo. Thiếu đồ dùng dạy học, chủ yếu là do giáo viên tự làm. Có 06 lớp chưa có tivi để dạy các tiết học ứng dụng Al….
3 Điều kiện của trẻ: Trên 90% là người dân tộc thiểu số. Gia đình trẻ còn gặp nhiều khó khăn. Hằng năm cần hỗ trợ quần áo đồng phục, quần áo ấm, đồ dùng cho trẻ học tập cho trẻ.
4. Công tác nuôi ăn bán trú:  Thiếu phản ngủ cho trẻ, bàn ăn cơm, ghế, cốc uống nước, tủ đựng bát có lưới, bếp ga….
	1. Chia sẻ về chuyên môn cho đội ngũ: Tạo môi trường lớp học, dạy học trải nghiệm lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng STEAM trong tất cả các môn học, ứng dụng AI trong dạy học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn. 2. Chung tay kêu gọi xã hội hoá để bổ sung đồ dùng đồ chơi ngoài trời, đồ dùng học tập, Hỗ trợ bổ sung đầu sách cho phòng thư viện, các thiết bị, thuốc cho phòng y tế của nhà trường.
3. Hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về đồ dùng học tập.


	X
	Xã Bum Nưa

	26
	Trường Mầm Non xã Bum Nưa
	Bản Nà Lang, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu
	236 
	Nguyễn Thị Hồng Tân (0366323669)
	1. Về đội ngũ: Nhà trường có một số lớp ghép nhiều độ tuổi. Số lượng giáo viên còn thiếu so với định mức quy định; một số giáo viên phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. 
Trong tổ chức các hoạt động giáo dục ứng dụng STEAM, công nghệ AL, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm một số giáo viên còn hạn chế.
Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chưa thường xuyên tổ chức tập huấn tập trung được do điều kiện các lớp ở các điểm bản xa trung tâm.
2. Cơ sở vật chất: Một số phòng học, phòng chức năng xuống cấp, chưa đồng bộ; diện tích lớp học còn chật hẹp so với quy mô trẻ, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo dục mầm non.
Trang thiết bị dạy học, đồ dùng - đồ chơi trong lớp học còn có đồ dùng đã cũ, hư hỏng nhưng chưa có kinh phí thay thế, kịp thời. Khu bếp ăn bán trú ở các điểm bản lẻ còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, một số trang thiết bị phục vụ chế biến, bảo quản thực phẩm còn thiếu, chưa đồng bộ (Điểm Nậm Củm: một số hạng mục bị xuống cấp: bếp ăn, tường, trần nhà lớp học bị bong tróc, cổng trường tường bị nứt…).
	1. Hỗ trợ tổ chức giảng dạy tiếng Anh cấp mầm non trực tuyến đối với lớp 5 tuổi. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Chung tay kêu gọi xã hội hoá để bổ sung CSVC, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học 

	27
	Trường Mầm Non Pa Vệ Sủ
	Bản Phí Chi A, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu
	302
	Vũ Thị Hường (0368550693)
	1. Về đội ngũ: Số giáo viên biết ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn ít .
2. Về cơ sở vật chất: Trường có nhiều điểm trường lẻ, đường đi tới một số bản chưa được bê tông hóa, sạt lở về mùa mưa.
Về nhà vệ sinh, nhà bếp: Hiện tại một số điểm lẻ là công trình tạm, chưa đảm bảo.
Về tường rào: Một số điểm chưa có tường rào kiên cố, tiềm ẩn đến an toàn cho trẻ trong quá trình học tập, vui chơi.
Trang thiết bị: Hiện nhà trường còn thiếu một số thiết bị: 13 ti vi, 25 bàn + 50 ghế cho trẻ, 02 tủ lưu mẫu. 
	1. Hỗ trợ công tác ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Chung tay kêu gọi xã hội hoá để bổ sung CSVC, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học

	11
	Xã Hua Bum

	28
	Trường Mầm non Hua Bum
	Bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum
	 249
	 Lò Văn Chiến (0824466489)
	1. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
Chưa đủ đáp ứng nhu cầu day và học.
2. Về đội ngũ: Số giáo viên biết ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn ít; năng lực chuyên môn còn hạn chế
	Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.

	29
	Trường Mầm non Vàng San
	Bản Vàng San, xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu
	 227
	Nguyễn Chinh Chiến
(0392875686)
	1. Cơ sở vật chất: Điểm trường trung tâm đã được bàn giao trụ sở UBND xã Vàng San cũ nhưng chưa được tu sửa phù hợp với trường học, thiếu 03 phòng học (có nhà kho và nhà vệ sinh liền kề), thiếu 03 phòng chức năng (phòng Kidsmat, phòng hoạt động âm nhạc, phòng giáo dục thể chất). Chưa có nhà bếp, nhà ăn. Công trình vệ sinh hỏng không sử dụng được. Điểm trường Nà Phầy chưa có tường bao quanh, sân chơi chưa được lát gạch hoặc láng xi măng. Điểm trường Nậm Sẻ chật hẹp, chưa đủ diện tích theo quy định. Các phòng học đang xuống cấp trầm trọng (mái dột, sê nô nứt khi mưa nước chảy lớn ngay cửa lớp, hệ thống cửa bị mối mọt). Thiếu đồ chơi ngoài trời tại các điểm trường. Các lớp không có đồ dùng hỗ trợ dạy học có ứng dụng CNTT và chuyển đổi số như: máy chiếu, ti vi. Thiếu đồ chơi cho trẻ khi tổ chức hoạt động vui chơi, chủ yếu là do giáo viên tự làm độ bền và thẩm mĩ không cao. Còn thiếu 30 bộ bàn ghế ngồi học cho trẻ. Thiếu giường ngủ cho trẻ, bàn ăn cơm, tủ bát có lưới, bếp ga, nồi cơm điện, tủ lạnh mini lưu mẫu thức ăn tại 7 điểm trường.
2. Nhiều trẻ thiếu quần áo đơn sơ, thiếu quần áo ấm, giày, tất, mũ trong mùa đông.
3. Đội ngũ giáo viên: Chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên chưa đồng đều, còn một số giáo viên hạn chế về nội dung: thực hiện việc dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ứng dụng STEAM, kỹ năng ứng dụng CNTT, AI vào dạy học, chậm tiến bộ.
	1. Hỗ trợ về chuyên môn: Đề xuất các đơn vị kết nghĩa giúp đỡ công tác giáo dục, hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến.
2. Chung tay kêu gọi XHHGD hỗ trợ CSVC :
3. Tư vấn thiết kế, xây dựng môi trường học tập bên ngoài cho trẻ đảm bảo yêu cầu của chuyên đề  "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" theo hướng "Trường mầm non hạnh phúc".




TIỂU HỌC
Số xã biên giới có trường Tiểu học: 10 xã;
Số trường Tiểu học thuộc xã biên giới: 19 trường.
	STT
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Số học sinh
	Họ tên, số điện thoại Hiệu trưởng
	Một số khó khăn nổi bật 
	Ghi chú (Đề xuất hỗ trợ)

	I
	Xã Sin Suối Hồ

	1
	Trường PTDTBT TH Sin Suối Hồ
	Bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu
	650
	Vũ Quang Thiều (0064022268)
	1. Về đội ngũ: Một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học.
2. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất nhà trường về bản còn tạm bợ, các phòng học không đủ kích thước theo quy định. Cơ sở vật chất phục vụ bán trú còn thiếu: Bếp nấu ăn còn tạm bợ; hệ thống thoát nước và vệ sinh khu bán trú thường xuyên quá tải. Nguồn nước sinh hoạt cho học sinh bán trú không ổn định, thường thiếu nước vào mùa khô.
Địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn ảnh hưởng đến công tác duy trì chuyên cần.
	1. Hỗ trợ chuyên môn, chuyển đổi số, hỗ trợ công tác chuyên môn trực tuyến để dạy các môn học, đặc biệt là dạy học môn tiếng Anh
2. Hỗ trợ các hoạt động nuôi dưỡng HS bán trú có số lượng đông.


	2
	Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin
	Bản Đông Phong, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu
	349
	Đỗ Thị Thanh Bình (0972391696)
	1. Về đội ngũ: Trường còn thiếu 01 chỉ tiêu giáo viên biên chế (thuộc các môn Tiếng Anh 01). Một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học.
2. Về cơ sở vật chất: Tuy nhiên số lượng ti vi, máy chiếu tại các phòng học, máy tính phòng tin học và thư viện còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu dạy - học và tổ chức các hoạt động giáo dục.
Nguồn nước sinh hoạt cho học sinh bán trú không ổn định, thường thiếu nước vào mùa khô.
3. Về học sinh: Năng lực tiếng Việt còn hạn chế, nhiều em nói ngọng phương ngữ, gây khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức và giao tiếp.
	1. Hỗ trợ chuyên môn và chuyển đổi số bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến

	3
	Trường PTDTBT TH Nậm Xe
	Bản Huổi Hán, xã SIN Suối Hồ tỉnh Lai Châu
	

778
	Phan Tiến Dũng
(0386460133)
	1. Thiếu phòng học ở điểm trung tâm, hệ thống máy chiếu của bộ thiết bị dạy học tối thiểu bị xuống cấp, chất lượng quá kém. Thiếu sân chơi bãi tập cho học sinh. Thiếu phòng học bộ môn: Am nhạc, Tin học.
2. Thiếu giáo viên tiếng Anh và nhân viên y tế, nhân viên thư viện. 
	Hỗ trợ thiết bị dạy học để vận dụng tối ưu CNTT và chuyển đổi số. 
Bổ sung thêm chăn ấm cho học sinh bán trú và học sinh ngoại trú ngủ trưa tại lớp 

	II
	Xã Mù Cả

	4
	Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả
	Bản Mù Cả, xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu
	315
	Đào Long Hải (0828249868)
	1. Về đội ngũ: Thiếu giáo viên chuyên ngành Tiếng Anh và Tin học để thực hiện chương trình GDPT 2018. Một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học.
2. Về cơ sở vật chất: Thiếu phòng học văn hóa, phòng học bộ môn và phòng thư viện tại điểm trường Phìn Khò (vẫn còn phòng học tạm, nhà lắp ghép); số lượng ti vi, máy chiếu tại các phòng học, máy tính phòng tin học và thư viện còn thiếu.
Cơ sở vật chất phục vụ bán trú còn thiếu và xuống cấp: nhà ăn, phòng trực bán trú cho giáo viên còn tạm; hệ thống thoát nước và vệ sinh khu bán trú thường xuyên quá tải.
Nguồn nước sinh hoạt cho học sinh bán trú không ổn định, thường thiếu nước vào mùa khô. Địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn ảnh hưởng đến công tác duy trì chuyên cần vào mùa mưa lũ.
3. Về học sinh: Nhiều em nói ngọng phương ngữ, gây khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức và giao tiếp. 
	1. Hỗ trợ chuyên môn và Chuyển đổi số: Đề xuất các đơn vị kết nghĩa (các trường thuận lợi, các tổ chức giáo dục) hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến.
2. Chung tay huy động XHHGD, kêu gọi ủng, tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiệt bị phục vụ cho dạy - học, nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức các hoạt động giáo dục.
 
 

	III
	Xã Khổng Lào

	5
	Trường PTDTBT TH Hoang Thèn
	Bản Huổi Luông, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu
	450 
	Nguyễn Đức Giỏi
(0867691865)
	1. Về đội ngũ: Thiếu giáo viên Tiếng Anh, Tin học. 
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu một số phòng học bộ môn, thiết bị dạy học như: phòng âm nhạc, công nghệ, tiếng anh, Máy chiếu; CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức ăn trưa cho học sinh học 2 buổi/ngày còn thiếu như: phòng ở, giường tầng, nhà vệ sinh học sinh……
	1. Hỗ trợ chuyên môn và Chuyển đổi số. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến để hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số ..
2. Chung tay huy động XHHGD, ủng hộ, tài trợ, thiệt bị phục vụ cho dạy - học và nuôi dưỡng học sinh bán trú, học sinh ăn trưa tại trường. 

	6
	Trường Tiểu học Khổng Lào
	Bản Đớ, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu
	375 
	Nguyễn Thị Thanh Hà 0353549436
	1. Số giáo viên biết ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn ít.
2. Một số học sinh thiếu sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quần áo ấm

	1. Đề xuất hỗ trợ tổ chức giảng dạy chia sẻ kinh nghiệm dạy học đặc biệt là môn Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học; hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Chung tay hỗ trợ về sách giáo khoa đồ dùng dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ  cấp học bổng, đồ dùng học tập, quần áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

	IV
	Xã Sì Lở Lầu 

	7
	Trường PTDTBTTH Vàng Ma Chải
	Bản Sì Choang, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu
	440
	Đoàn Ngọc Hữu
0989545567
	1. Về đội ngũ: Thiếu 01 giáo viên văn hoá, 01 giáo viên Tin học theo quy định. 
2. Về cơ sở vật chất: Nhà trường còn thiếu sân chơi, bãi tập, phòng đa chức năng, phòng học bộ môn. CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú: Phòng ở, dụng cụ nấu ăn còn thiếu thốn. 
	1. Trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn (ứng dụng CNTT trong giảng dạy).
2. Hỗ trợ thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú.

	8
	Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu
	Bản Xin Chải, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu
	675
	Trương Văn Hùng
(0332469456)
	1. Cơ sở vật chất: Nhà trường còn thiếu phòng học chức năng; một số phòng học đã xuống cấp, diện tích chật hẹp. Khu nhà bán trú, nhà ăn học sinh còn hạn chế về diện tích, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Công trình vệ sinh, nước sinh hoạt, sân chơi cho học sinh còn thiếu và chưa đồng bộ.
2. Thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học tối thiểu chưa đầy đủ; thiếu thiết bị công nghệ thông tin (máy tính, máy chiếu, tivi phục vụ giảng dạy). Đồ dùng học tập, học liệu cho học sinh vùng khó còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
3. Đội ngũ giáo viên: Đội ngũ giáo viên còn thiếu so với định mức. Thiếu các loại hình giáo viên bộ môn: Tiếng Anh; Tin học; Mĩ thuật. Điều kiện sinh hoạt của giáo viên vùng biên giới còn nhiều khó khăn.
4. Môi trường và điều kiện học tập của học sinh: Hơn 99% Học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số (Chủ yếu là Dân tộc Dao và dân tộc Hà Nhì). Đời sống kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn; tỷ lệ đói nghèo còn cao; thiếu đồ dùng học tập, quần áo ấm mùa đông, ảnh hưởng đến chất lượng học tập và duy trì sĩ số.
	1. Hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thiết bị CNTT, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh.
2. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới.

	V
	Xã Thu Lũm

	9
	Trường PTDTBT Tiểu học Thu Lũm
	Bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu
	238
	Bùi Văn Đông
(0944937996)
	1. Về đội ngũ: Trường còn thiếu 01 chỉ tiêu giáo viên biên chế, đặc biệt là thiếu giáo viên chuyên ngành Tiếng Anh và Tin học. Một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học.
2. Về cơ sở vật chất: Thiếu một số phòng học bộ môn, thiết bị dạy học như: phòng âm nhạc, công nghệ, tiếng Anh, khoa học tự nhiên; thiếu phòng trực bán trú cho giáo viên và một số cơ sở vật chất đã xuống cấp như: phòng ở học sinh, hệ thống thoát nước và vệ sinh khu bán trú thường xuyên quá tải. Địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn ảnh hưởng đến công tác duy trì chuyên cần vào mùa mưa lũ
3. Về học sinh: Năng lực Tiếng Việt còn hạn chế, nhiều em nói ngọng phương ngữ, gây khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức và giao tiếp..
	1. Hỗ trợ chuyên môn và Chuyển đổi số: Đề xuất hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến.
2. Chung tay huy động XHHGD, kêu gọi ủng hộ, tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho dạy - học, nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức các hoạt động giáo dục.
 
 

	10
	Trường PTDTBT TH Ka Lăng
	Bản Mé Gióng- Thu Lũm- Lai Châu
	281
	Lỳ Xừ Po (0977226384)
	1. Về đội ngũ: Một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học.
2. Về cơ sở vật chất: Phòng ở bán trú thiếu so với nhu cầu sử dụng; thiếu cơ sở vật chất, đồ dùng thiết yếu phục vụ nuôi dưỡng ăn trưa cho học sinh toàn trường. Thiết bị, đồ dùng dạy học còn thiếu, nhất là các phòng học bộ môn. Địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn ảnh hưởng đến công tác duy trì chuyên cần vào mùa mưa lũ.
3. Về học sinh: Kỹ năng giao tiếp Tiếng Việt còn hạn chế, các điểm bản xa trung tâm. 


	1. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Hỗ trợ kinh nghiệm trong công tác nâng cao các tiêu chí, tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2.


	VI
	Xã Phong Thổ

	11
	Trường Tiểu học Phong Thổ
	Tổ dân phố Pa So, xã Phong Thổ
	658
	Nguyễn Tuấn Anh
(0838147686)
	1. Cơ sở vật chất: Thiếu các phòng học chức năng như: phòng Tiếng Anh, phòng Âm nhạc, phòng Mĩ thuật.
2. Đội ngũ: Nhà trường còn thiếu 01 giáo viên Tiếng Anh và 01 giáo viên Tin học
	Đề xuất các đơn vị kết nghĩa (các trường thuận lợi, các tổ chức giáo dục) hỗ trợ công tác chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ thông tin vào dạy học và kiểm tra, đánh giá.

	12
	Trường Tiểu học Mường So
	Thôn Tây Nguyên xã Phong Thổ tỉnh Lai Châu
	634
	Nguyễn Tuấn Anh
(0388888350)
	1. Về cơ sở vật chất: Thiếu phòng học chuẩn, phòng chức năng, phòng bộ môn (như phòng Âm nhạc, Mỹ thuật, phòng thực hành…). Một số phòng học xuống cấp, Phòng thư viện điều kiện chưa đáp ứng được nhu cầu đọc thư viện của học sinh. Thiếu các công trình phụ trợ để tổ chức cho học sinh bán trú ăn trưa tại trường như nhà vệ sinh, sân chơi, khu bán trú ăn trưa, khu ăn ngủ cho học sinh theo. Thiếu trang thiết bị hiện đại dạy học. 
2. Đội ngũ giáo viên: Thiếu giáo viên dạy môn ngoại ngữ. Thiếu đội ngũ nhân viên trong nhà trường để phục vụ công tác hành chính trong nhà trường.
	Chung tay huy động nguồn lực hỗ trợ giáo dục cho học sinh khu vực biên giới, cải thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, Quan tâm hỗ trợ sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện cho thư viện, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động trao học bổng, quà tặng, suất ăn bán trú cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số.
2. Phối hợp tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. 

	13
	Trường PTDTBT TH Đoàn Kết
	Bản U Gia, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	386
	Trần Thi Hằng
(0988439702)
	1. Cơ sở vật chất: Thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ. 
2. Đội ngũ: Nhà trường còn thiếu 01 giáo viên Tiếng Anh và 01 giáo viên Tin học.
	

	14
	Trường PTDTBT TH Huổi Luông
	Bản Pô Tô xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	790
	Lò Văn Vương
(0986721609)
	1. Cơ sở vật chất: Thiếu các phòng học chức năng như: phòng Tiếng Anh, phòng Âm nhạc, phòng Mĩ thuật, Nhà đa năng. Thiết bị so với quy định còn thiếu: Tivi, máy chiếu 12 bộ cho các điểm trường lẻ; bộ đồ dùng tối thiểu khối lớp 5. Thiếu phòng ở cho học sinh bán trú nghỉ tại trường. Không có phòng công vụ cho giáo viên. 
2. Đội ngũ: Thiếu 3 giáo viên Tiếng Anh và 01 giáo viên Tin học. 
	1. Các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ công tác chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ thông tin vào dạy học và kiểm tra, đánh giá.
2. Hỗ trợ bổ sung đầu sách cho phòng thư viện. Hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về sách, vở, đồ dùng học tập. Hỗ trợ đối với học sinh bán trú: cơ sở vật chất, đồ dùng bán trú, đồ dùng cá nhân.

	VII
	Xã Dào san

	15
	Trường PTDTBTTH Mù Sang
	Bản Sin Chải 2, Xã Dào San
	477
	Mai Anh Thăng (0339379955)
	1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu 300 bộ bàn ghế học sinh đúng duy cách, thiếu nhà ở cho học sinh bán trú. Thiết bị dạy học chưa được đầu tư đầy đủ, một số phòng học còn thiều máy chiếu và một số đồ dùng dạy học thiết yếu. Thiếu phòng ở cho học sinh ăn trưa tại trường theo nghị định 339/2025 NĐ-CP ngày 25 /12/2025.
2. Đội ngũ giáo viên: Thiếu 01 giáo viên Tin học;  01 giáo viên Tổng phụ trách đội; vận dụng công nghệ số và AI trong giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn.
	1. Hỗ trợ về công tác chuyên môn. Tập huấn về công tác công nghệ số và vân dụng AI vào giảng dạy.
2. Hỗ trợ đối với học sinh bán trú, học sinh ăn trưa tại trường về CSVS, đồ dùng bán trú.


	16
	Trường PTDTBTTH Dào San
	Bản Sín Chải, Xã Dào San
	1054
	Phạm Thị Xuân (0977131218)
	1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu phòng học bộ môn, một số phòng học xây dựng đã lâu, hiện tại đã xuống cấp, ảnh hưởng đến quá trình dạy và học. Thiết bị dạy học nhiều bộ đã hỏng, khó khắc phục, cần thay thế. Phòng ở HS bán trú đảm bảo nhu cầu tối thiểu. Cần được nâng cấp đảm bảo đủ chỗ ở an toàn khu trung tâm. Khu bếp nấu, nhà ăn chưa đáp ứng được yêu cầu cần có của giai đoạn hiện nay.
2. Đội ngũ giáo viên: Thiếu 01 giáo viên Âm nhạc, hiệu quả áp dụng AI vào dạy học của một số đồng chí chưa cao.
	1. Hỗ trợ về công tác chuyên môn. 
2. Chung tay hỗ trợ cơ sở vật chất khi triển khai nghị định 339/NĐ CP: Nâng cấp bếp nấu, mở rộng diện tích đáp ứng yêu cầu phục vụ số lượng học sinh tại điểm trường, tủ nấu cơm,... liên quan đến công tác chăm sóc học sinh khi ở trường.


	VIII
	Xã Pa Ủ

	17
	Trường PTDTBT tiểu học Pa Ủ

	Bản Thăm Pa, Xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu

	555
	Nguyễn Thành Long. (0839427333)

	1. Về đội ngũ: Thiếu giáo viên chuyên biệt ở một số môn học theo chương trình mới. Một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học. Điều kiện sinh hoạt, đi lại khó khăn ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng gắn bó lâu dài với nhà trường.
2. Về cơ sở vật chất: Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ hiện nay còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Khuôn viên trường còn chật hẹp, một số phòng học được xây dựng đã lâu nên xuống cấp. Phòng chức năng, phòng thư viện, phòng tin học còn sử dụng chung chưa được trang bị đồng bộ. Khu nhà ở bán trú cho học sinh còn hạn chế về diện tích, điều kiện sinh hoạt chưa đảm bảo lâu dài; bếp ăn bán trú còn thiếu trang thiết bị. Trang thiết bị dạy học của nhà trường còn thiếu và chưa đồng bộ. Nhiều lớp học chưa được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin như máy chiếu, máy tính, tivi phục vụ đổi mới phương pháp dạy học. Đồ dùng dạy học tối thiểu cho các môn học, đặc biệt là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Khoa học và Hoạt động trải nghiệm còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh.
3. Về học sinh: Trình độ tiếng Việt của một số học sinh chưa tốt. Điều kiện học tập tại gia đình còn thiếu thốn, phụ huynh ít có điều kiện hỗ trợ con em trong học tập.
	   1. Đề xuất hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dực công nghệ AI trong thực hiện giảng dạy.  Chia sẻ học liệu số. Hỗ trợ chuyên môn trực tiếp tại lớp. Kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoài giờ, kỹ năng sống, trò chơi, múa hát, hoạt động Đội.
 2. Chung tay XHHGD, kêu gọi ủng, tài trợ, hỗ trợ cơ sở thiết bị tivi, máy chiếu phục vụ cho dạy - học; tủ lạnh lưu thức ăn cho các điểm trường


	IX
	Xã Pa Tần

	18
	Trường PTDTBT Tiểu học Pa Tần
	Bản Pa Tần 3, xã Pa Tần, Tỉnh Lai Châu
	583
	Sìn Văn Thắng (0389409626)
	1. Về đội ngũ: Trường còn thiếu 02 giáo viên: Tiếng Anh, Tin học. 
2. Về cơ sở vật chất: Hiện tại Nhà trường còn thiếu 01 phòng công vụ tại Bản Nậm sảo; số lượng ti vi cho các lớp chưa đủ (thiếu 12 cái); số lượng máy tính phục vụ cho việc dạy môn Tin học còn thiếu, thiết bị phòng ngoại ngữ. Thiếu mái tre khu nhà ăn bán trú. Địa bàn các bản rộng, giao thông đi lại còn khó khăn ảnh hưởng đến công tác duy trì chuyên cần vào mùa mưa lũ.
3. Về học sinh: Năng lực tiếng Việt còn hạn chế, nhiều em nói ngọng phương ngữ, gây khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức và giao tiếp. 

	1. Hỗ trợ chuyên môn và Chuyển đổi số: Đề xuất các đơn vị kết nghĩa (các trường thuận lợi, các tổ chức giáo dục) hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến.
2. Chung tay huy động XHHGD, kêu gọi ủng, tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiệt bị phục vụ cho dạy - học, nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức các hoạt động giáo dục.


	X 
	Xã Bum Nưa

	19
	Trường PTDTBT TH Pa Vệ Sủ
	Bản Pá Hạ, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu
	401
	Vũ Văn Viện
(0392736888)
	1. Cơ sở vật chất: Còn thiếu, chưa đồng bộ; một số phòng học ở các điểm bản đã xuống cấp, diện tích chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định. Sân chơi, bãi tập, nhà vệ sinh còn nhiều hạn chế. Thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin còn thiếu đặc biệt các điểm trường lẻ.
2. Đội ngũ: Thiếu giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc.
3. Một bộ phận học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em mình. 
	Hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục.



TIỂU HỌC &THCS
Số xã biên giới có trường TH&THCS: 07 xã;
Số trường TH&THCS thuộc xã biên giới: 11 trường.
	STT
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Số học sinh
	Họ tên, số điện thoại Hiệu trưởng
	Một số khó khăn nổi bật 
	Ghi chú (Đề xuất hỗ trợ)

	I
	Xã Khổng Lào

	1
	Trường TH&THCS số 1 Bản Lang
	Bản Hợp I, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu
	955 học sinh (443 HS THCS, 512 HS Tiểu học)
	Nguyễn Quốc Huy (SĐT: 0943132775)
	1. Về đội ngũ: Thiếu 01 giáo viên Tiếng Anh, 01 giáo viên Thể dục cấp Tiểu học. 
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu 05 phòng học bộ môn, nhà đa năng, CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức ăn trưa cho học sinh học 2 buổi/ngày còn thiếu như: nhà bếp, nhà ăn, phòng ở, giường tầng, nhà vệ sinh học sinh.
	1. Đề xuất hỗ trợ: Tổ chức giảng dạy tiếng Anh cấp tiểu học trực tuyến ở một số khối lớp,
2. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
3. Bổ sung CSVC phục vụ cho công tác dạy và học cũng như việc tổ chức ăn trưa tại trường cho học sinh.

	2
	Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang
	Bản Thèn Thầu, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu
	738 (380 học sinh TH, 358 học sinh THCS)
	Nguyễn Đức Tiệp (0978917222)
	1. Về đội ngũ: Thiếu 01 giáo viên Tiếng Anh, Tin học cấp Tiểu học. 
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu một số phòng học bộ môn, thiết bị dạy học như: phòng âm nhạc, công nghệ, Tiếng Anh, khoa học tự nhiên; CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức ăn trưa cho học sinh học 2 buổi/ngày còn thiếu như: phòng ở, giường tầng, nhà vệ sinh học sinh……
	1. Hỗ trợ giảng dạy Tiếng Anh cấp tiểu học trực tuyến ở một số khối lớp
2. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
3. Chung tay kêu gọi xã hội hoá để bổ sung CSVC phục vụ cho công tác dạy và học cũng như việc tổ chức ăn trưa tại trường cho học sinh.

	II
	Xã Sì Lở Lầu 

	3
	Trường TH&THCS Mồ Sì San
	Bản Mồ Sì San, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu
	524 em (300 HS tiểu học, 224 HS THCS)
	Đồng Xuân Lợi
(0975702126)
	1.  Cơ sở vật chất: Thiếu các phòng học bộ môn (đang sử dụng phòng học văn hoá làm phòng Ngoại ngữ, tin học; không đảm bảo diện tích)
2. Đội ngũ: Thiếu 01 GV Tiếng Anh (bậc Tiểu học); Thiếu 01 GV Toán, 01 CBQL (bậc THCS)
	1. Trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn (ứng dụng CNTT trong giảng dạy;
2. Hỗ trợ dạy học trực tuyến môn Tiếng Anh khối lớp 3,4.

	4
	Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử
	Bản Pa Vây Sử, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu
	481 học sinh (282 HS tiểu học, 199 HS THCS)
	Vũ Văn Pho
(0982487968)

	1. Về đội ngũ: Trường còn thiếu 02 chỉ tiêu giáo viên biên chế (thuộc các môn: Toán 01; Tiếng anh 01). Một số giáo viên còn hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học.
2. Về cơ sở vật chất: Thiếu một số phòng học bộ môn (Công nghệ, Lịch sử và Địa lý), nhà đa năng. Một số bộ thiết bị chưa đầy đủ ( khối 5, khối 9). Khu vực nhà ăn bán trú diện tích còn nhỏ so với nhu cầu sinh hoạt của học sinh. Thiếu một số chăn, chiếu cho học sinh bán trú
3. Về học sinh: Năng lực tiếng Việt còn hạn chế, nhiều em nói ngọng phương ngữ, 
	1. Đề xuất các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến.
2. Chung tay huy động XHHGD, kêu gọi ủng hộ, tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho dạy - học, nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức các hoạt động giáo dục.


	III
	Xã Dào san

	5
	Trường PTDTBT TH&THCS Tung Qua Lìn
	Bản Tung Qua Lìn, xã Dào San
	657
	Lù Thị Lan Hương (0339542167)
	1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:  Thếu về số lượng phòng học bộ môn, Nhà đa năng, nhà công vụ giáo viên. Thiếu thiết bị dạy học ở tất cả các khối lớp, như: Máy chiếu, máy tính tại phòng tin học,
2. Đội ngũ giáo viên: Thiếu giáo viên bộ môn Công nghệ, Tiếng Anh, Tin học.
	1. Hỗ trợ về công tác chuyên môn, hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập cho học sinh.

	IV
	Xã Pa Ủ

	6
	Trường PTDTBTTH&THCS Tá Bạ
	Bản Tá Bạ, xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu
	372
	Hà Nam Thắng. 0986047569
	1.  Về đội ngũ: Thiếu 01 giáo viên.  
2. Về học sinh: Đại đa số học sinh nhà trường là người dân tộc  La Hủ, Hà Nhì, nhận thức của các em học sinh còn chậm, rụt rè. Phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình.
3. Cơ sở vật chất: Thiếu các phòng chức năng
	1. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học. Bồi dưỡng chuyên môn
 2. Chung tay kêu gọi xã hội hoá để bổ sung đồ dùng đồ chơi ngoài trời, đồ dùng trong các phòng âm nhạc, nghệ thuật, Phòng steam, phòng thể chất cho đảm bảo công tác dạy và học của đơn vị trường.

	V
	Xã Pa Tần

	7
	Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ban
	Bản Nậm Ô, xã Pa Tần, Tỉnh Lai Châu
	586
	Bùi Văn Sạo
(0979842679)

	1. Giáo viên ứng dụng AI, CNTT vào dạy học còn hạn chế
2. Học sinh gồm có dân tộc Mảng, Hà Nhì, Mông, vẫn còn  hộ nghèo, cận nghèo nên ảnh hưởng không nhỏ tới việc chuyên cần.
	1. Đề xuất hỗ trợ công tác chuyển đổi số, ứng dụng AI, CNTT vào dạy học. 
2. Hỗ trợ công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng học môn Tiếng Anh cho các cấp bậc

	8

	Trường PTDTBT TH&THCS Trung Chải
	Bản Nậm Sảo 2,
xã Pa Tần
Tỉnh Lai Châu
	557
	Nguyễn Văn Minh
0912463235
	1. Đội ngũ: Nhà trường còn thiếu 01 giáo viên Âm nhạc; 01 giáo viên GDCD.
Trong những năm gần đây việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy được triển khai và thực hiện, tuy nhiên số giáo viên ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học còn nhiều hạn chế.
2. Học sinh có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên có ảnh hưởng rất lớn đến việc tham gia học tập và các hoạt động tập thể.
3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Nhà trường còn thiếu một số thiếu Nhà đa năng.
	1. Hỗ trợ chuyên môn và Chuyển đổi số, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến.
2. Chung tay huy động XHHGD hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về đồ dùng học tập, CSVC.

	VI
	Xã Bum Nưa

	9
	Trường TH& THCS Bum Nưa
	Bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu
	591
	Trương Trọng Tuấn
0942347028
	1. Về đội ngũ: Một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học. 
2. Về học sinh: Đa số học sinh của nhà trường là con em dân tộc Thái, có hơn 40 học sinh là dân tộc rất ít người như Mảng, Cống hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn 
	1. Đề xuất hỗ trợ: Tổ chức dạy học trực tuyến môn Tiếng anh đối với các khối lớp, hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học.
2. Hỗ trợ bổ sung đầu sách cho phòng thư viện, các thiết bị, thuốc cho phòng y tế của nhà trường.
3. Hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về đồ dùng học tập.

	VII
	Xã Hua Bum

	10
	Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San
	Bản Vàng San, xã Hua Bum, tỉnh Lai châu
	582
	Nguyễn Việt Hùng
 0844 417 988
	1. Cơ sở vật chất: Trang thiết bị dạy học hiện có chưa đáp ứng đầy đủ. Máy tính, máy chiếu, loa đài phục vụ học tập còn ít, không đủ cho các lớp. Nhiều thiết bị hư hỏng chưa được sửa chữa hoặc thay thế kịp thời. Số phòng ở bán trú còn thiếu, nhà ăn còn trật trội, Thiếu các thiết bị cho sân chơi bãi tập để phục vụ học sinh. Thiếu các thiết bị thông minh, mạng Internet phục vụ cho công tác học tập.
 2. Đội ngũ: Bậc THCS nhà trường còn thiếu 03 giáo viên: 01 Toán; 01 Tin; 01 Vật lý
3. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các môn KHTN, Toán, Ngữ Văn giáo viên chưa có kinh nghiệm nên chưa có học sinh đạt giải trong kỳ thi cấp tỉnh.
	1. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đối với các môn: KHTN, Toán, Ngữ Văn, Nghiên cứu KHKT cấp THCS;
2. Hỗ trợ 6 bếp từ nấu ăn trưa cho học sinh tại các điểm bản bậc Tiểu học.

	11
	Trường PTDTBT TH&THCS Hua Bum
	Bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu
	522
	Lê Thị Kim Oanh
0989037014
	1. Về đội ngũ: Một số giáo viên còn hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học.

2.  Học sinh: Năng lực Tiếng Việt còn hạn chế nên việc tiếp thu kiến thức có lúc gặp khó khăn.
 
	1. Hỗ trợ chuyên môn và Chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến.
2. Chung tay huy động XHHGD, kêu gọi ủng, tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiệt bị phục vụ cho dạy - học, nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức các hoạt động giáo dục.


THCS
Số xã biên giới có trường THCS: 10 xã;
Số trường THCS thuộc xã biên giới: 19 trường.
	STT
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Số học sinh
	Họ tên, số điện thoại Hiệu trưởng
	Một số khó khăn nổi bật
	Ghi chú (Đề xuất hỗ trợ)

	I
	Xã Sin Suối Hồ

	1
	Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ
	Bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu
	476
	Đồng Tất Thắng  0369616689
	1. Về đội ngũ: Trường còn thiếu 02 giáo viên: Tiếng Anh, Mĩ thuật. Đa số giáo viên biết ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học nhưng chưa chuyên sâu
2. Về cơ sở vật chất: Hiện tại Nhà trường đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở vật chất nên chưa có các phòng học bộ môn, phòng Thư viện; số lượng ti vi cho các lớp chưa đủ (thiếu 5 cái); số lượng máy tính phục vụ cho việc dạy môn Tin học còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu dạy - học và tổ chức các hoạt động giáo dục. Cơ sở vật chất phục vụ bán trú (đặc biệt khu bán trú dành cho học sinh nam) còn tạm, chỗ ở chật chội; hệ thống thoát nước và vệ sinh khu bán trú thường xuyên quá tải. Nguồn nước sinh hoạt cho học sinh bán trú không ổn định, thường thiếu nước vào mùa khô. Địa bàn các bản rộng, giao thông đi lại còn khó khăn ảnh hưởng đến công tác duy trì chuyên cần vào mùa mưa lũ.
3. Về học sinh: Năng lực tiếng Việt còn hạn chế, nhiều em nói ngọng phương ngữ, 
	1. Hỗ trợ chuyên môn và Chuyển đổi số, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến.
2. Chung tay huy động XHHGD, kêu gọi ủng, tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiệt bị phục vụ cho dạy - học, nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức các hoạt động giáo dục.


	2
	Trường PTDTBT THCS Nậm Xe
	Bản Vàng Thẳm, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu
	680
	Vũ Văn Sơn.
0987021286
	· 1. Về đội ngũ: trường thiếu 02 giáo viên theo định mức
· 2. Về cơ sở vật chất: Nhà bếp nấu nhỏ, đã xuống cấp. Nhà ăn nhỏ, khu vực tắm, giặt còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Chỉ có 06 phòng tắm cho nữ, nam chỉ có 02 phòng thay đồ. Sân chơi, bãi tập không có, chi có sân trường làm sân chơi chung. Đồ dùng, thiết bị dạy học không đồng bộ. Hệ thống máy chiếu đã xuống cấp, không sử dụng được.
	1. Đề xuất hỗ trợ công tác chuyển đổi số, ứng dụng AI, CNTT vào dạy học.
2. Hỗ trợ công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh giỏi.
3. Chung tay kêu gọi XHHGD CSVC 



	3
	Trường THCS Thèn Sin
	Bản Đông Phong, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu
	307
	Vũ Đình Bền 0362720976
	1. Về đội ngũ: Trường còn thiếu 03 chỉ tiêu giáo viên biên chế (Sinh học 01; Tin học 01; Tổng PTĐ 01). Một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học.
2. Về cơ sở vật chất: Số lượng ti vi, máy chiếu tại các phòng học, máy tính phòng tin học và thư viện còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu dạy - học và tổ chức các hoạt động giáo dục. Cơ sở vật chất phục vụ bán trú còn thiếu: Bếp nấu ăn còn tạm bợ; hệ thống thoát nước và vệ sinh khu bán trú thường xuyên quá tải. Nguồn nước sinh hoạt cho học sinh bán trú không ổn định, thường thiếu nước vào mùa khô. Địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn ảnh hưởng đến công tác duy trì chuyên cần.
3. Về học sinh: Năng lực tiếng Việt còn hạn chế, nhiều em nói ngọng phương ngữ, gây khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức và giao tiếp. 
	1. Hỗ trợ chuyên môn và Chuyển đổi số, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến.
2. Chung tay huy động XHHGD, kêu gọi ủng, tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiệt bị phục vụ cho dạy - học, nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức các hoạt động giáo dục.


	II
	Xã Mù Cả

	4
	Trường PTDTBT THCS Mù Cả
	Bản Mù Cả, xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu
	252
	Pờ Pó Ly. 0918497289
	1. Về đội ngũ: Trường còn thiếu 05 chỉ tiêu giáo viên biên chế (thuộc các môn: Ngữ văn 01; Âm nhạc 01 GDCD 01; Tin học 01; Lịch sử 01). Một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học.
2. Về cơ sở vật chất: Số lượng ti vi, máy chiếu tại các phòng học, máy tính phòng tin học và thư viện còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu dạy - học và tổ chức các hoạt động giáo dục. Cơ sở vật chất phục vụ bán trú còn thiếu: Bếp nấu ăn còn tạm bợ; hệ thống thoát nước và vệ sinh khu bán trú thường xuyên quá tải. Nguồn nước sinh hoạt cho học sinh bán trú không ổn định, thường thiếu nước vào mùa khô. Địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn ảnh hưởng đến công tác duy trì chuyên cần.
3. Về học sinh: Đa số học sinh là người dân tộc thiểu số (Mông, Hà Nhì), năng lực tiếng Việt còn hạn chế, nhiều em nói ngọng phương ngữ, gây khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức và giao tiếp. 
	

	III
	Xã Khổng Lào

	5
	Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn
	Bản Huổi Luông, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu
	362 
	Trần Thị Tuyết Lan
(0385489118)
	1. Về đội ngũ: Trường còn thiếu 01 giáo viên tiếng Anh và 01 giáo viên môn Địa lý để thực hiện chương trình GDPT 2018. 
2. Về học sinh: Đại đa số học sinh nhà trường là người dân tộc Dao, Mông. Nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều phụ huynh đi làm ăn xa chưa quan tâm đến việc học của con em, còn phó mặc cho nhà trường
3. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: nhà trường còn thiếu về cơ sở vật chất như: Sân chơi, bãi tập, phòng đa chức năng, phòng học bộ môn Nghệ thuật, phòng thư viện,… CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức ăn trưa cho học sinh học 2 buổi/ngày còn thiếu như: phòng ở, giường tầng, nhà vệ sinh học sinh… Nguồn nước sinh hoạt cho học sinh bán trú không ổn định, thường thiếu nước vào mùa khô.
	1. Hỗ trợ chuyên môn và Chuyển đổi số, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến.  BD học sinh giỏi
2. Chung tay huy động XHHGD, kêu gọi ủng, tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiệt bị phục vụ cho dạy - học, nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức các hoạt động giáo dục.


	6
	Trường THCS Khổng Lào
	Bản Khổng Lào, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu
	313 
	Hoàng Kim Đô (ĐT:0986134665)

	1. Về đội ngũ: Thiếu 01 giáo viên KHTN. 
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu cơ sở vật chất phòng học bộ môn, như: phòng âm nhạc, công nghệ, tiếng anh, khoa học tự nhiên; CSVC tổ chức ăn trưa cho học sinh học 2 buổi/ngày còn thiếu như: phòng ở, giường tầng, nhà vệ sinh học sinh, trang thiết bị phục vụ nấu ăn……
	1. Hỗ trợ về chuyển đổi số, tiết dạy thông minh, ứng dụng CNTTT, AI trong dạy và học; Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.
2. Hỗ trợ về CSVC


	IV
	Xã Sì Lở Lầu

	7
	Trường THCS Sì Lở Lầu
	Bản Xin Chải, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu
	531
	Nguyễn Tiến Xuân
0947 648 666
	1. Cơ sở vật chất: Thiếu phòng ở bán trú cho học sinh; Thiếu các thiết bị, dụng cụ dạy học
2. Đội ngũ: Thiếu 10 giáo viên theo định mức, phải gộp lớp nhiều.
3. Chuyên môn: Việc dạy học tích hợp chưa đạt hiệu quả cao; Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy còn ít, đạt hiệu quả chưa cao
	1. Trao đổi chuyên môn về việc dạy học tích hợp, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý nhà trường
2. Học hỏi kinh nghiệm về bố trí cảnh quan khuôn viên trường
3. Công tác xã hội hóa giáo dục


	8
	PTDTBT THCS Vàng Ma Chải
	Bản Sì Choang, xã Sì Lở Lầu
	355
	Đào Văn Hoàng, 0348878899
	Cơ sở vật chất: Thiếu 04 phòng ở cho học sinh ở bán trú, đồ dùng nuôi dưỡng học sinh ở bán trú (Tivi, chăn ấm, đồ dùng bán trú, …)
	Chung tay XHHGD hỗ trợ CSVC

	V
	Xã Thu Lũm

	9
	Trường PTDTBT THCS Ka Lăng
	Bản Mé Gióng, xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu
	243
	Lò Văn Thại
0917734723
	1. Về học sinh: Đại đa số học sinh nhà trường là người dân tộc Hà Nhì, La Hủ. Nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều phụ huynh đi làm ăn xa chưa quan tâm đến việc học của con em.
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: nhà trường còn thiếu về cơ sở vật chất như: Sân chơi, bãi tập, phòng đa chức năng, phòng học bộ môn, phòng thư viện,… CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức ăn trưa cho học sinh học 2 buổi/ngày còn thiếu như: phòng ở, nhà vệ sinh học sinh, nước nóng để tắm…
	Chung tay XHHGD hỗ trợ CSVC và hỗ trợ học sinh khó khăn

	10
	Trường PTDTBT THCS Thu Lũm
	Bản Thu Lũm 2, xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu
	206
	Chử Đức Tuấn
0985688469
	1. Về đội ngũ: Trường còn thiếu 06 chỉ tiêu giáo viên biên chế (thuộc các môn: Toán 02; Vật lý 01; Công nghệ 01; Tiếng anh 01; Thể dục 01). Một số giáo viên còn hạn chế về kỹ năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học.
2. Về cơ sở vật chất: Số lượng bảng tương tác thông minh còn thiếu, máy chiếu tại các phòng học đã cũ, máy tính phòng tin học và thư viện còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu dạy - học và tổ chức các hoạt động giáo dục.
Quy mô nhà ăn, nhà bếp về diện tích còn nhỏ chưa đáp ứng yêu cầu; nhà vệ sinh khu bán trú thường xuyên quá tải. Nguồn nước sinh hoạt cho học sinh bán trú không ổn định, thường thiếu nước vào mùa khô. Địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn ảnh hưởng đến công tác duy trì chuyên cần vào mùa mưa.
3. Về học sinh: Đa số học sinh là người dân tộc thiểu số (Hà Nhì, Dao, La Hủ), vốn tiếng Việt còn hạn chế, nhiều em nói ngọng phương ngữ, gây khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức và giao tiếp. Bên canh đó riêng học sinh dân tộc Dao, La Hủ về tỷ lệ chuyên cần còn rất thấp. 
	

	VI
	Xã Phong Thổ

	11
	Trường THCS Phong Thổ
	TDP Pa So, xã Phong Thổ
	550
	Bùi Văn Binh 
0984475225
	1. Cơ sở vật chất: Thiết bị dạy học chưa đồng bộ theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; Chưa có (phòng Tin học, nhà Đa năng, bể bơi).
2. Học sinh: 49% là con em Dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế gia đình chưa được thuận lợi cho việc học; trong đó 50% số học sinh còn khó khăn trong học tập
	1. Hỗ trợ cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học, học tập cho giáo viên và học sinh;
2. Kết nối sinh hoạt chuyên môn trực tuyến cho giáo viên, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chia sẻ học liệu số; kết nối thư viện số.

	12
	Trường THCS Mường So
	Thôn Tây An, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	557
	Trần Văn Duy. 0983008619
	1. Cơ sở vật chất: Thiết bị dạy học chưa đồng bộ. Thiếu trang thiết bị ở một số phòng học bộ môn, Chưa có nhà Đa năng theo tiêu chuẩn, bể bơi).
2. Đội ngũ giáo viên: Thiếu 05 giáo viên (Toán, Địa lý, Công nghệ, GDTC, Hóa học); thiếu nhân viên Văn thư-Thủ quỹ, thiết bị, y tế học đường,
3. Học sinh: 67.93 % là con em Dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế gia đình chưa được thuận lợi cho việc học; nhiều học sinh còn khó khăn trong học tập
	1. Hỗ trợ cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học, học tập cho giáo viên và học sinh; Hỗ trợ cơ sở vật chất để tổ chức cho học sinh ăn trưa tại trường theo Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ
2. Kết nối sinh hoạt chuyên môn trực tuyến cho giáo viên, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chia sẻ học liệu số; kết nối thư viện số. 

	13
	Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho
	Bản Sơn Bình, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	322
	Trần Ngọc Giang
0985304161
	1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu thiết bị dạy học ở tất cả các khối lớp đặc biệt là khối lớp 6 và 9. Các phòng học bộ môn như phòng học Âm nhạc, Tiếng Anh, Mỹ Thuật chưa được trang bị thiết bị dạy học. Thiếu phòng ở cho học sinh ăn trưa tại trường.
2. Đội ngũ giáo viên: Thiếu giáo viên bộ môn Tiếng Anh
	Hỗ trợ về công tác chuyên môn nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hỗ trợ bổ sung đầu sách cho phòng thư viện. Hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về sách, vở, đồ dùng học tập. Hỗ trợ đối với học sinh bán trú: cơ sở vật chất, đồ dùng bán trú, đồ dùng cá nhân.

	14
	Trường PTDTBT THCS Huổi Luông
	Bản Pô Tô, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	720
	Nguyễn Đình Trường
0335834568
	1. Cơ sở vật chất: Chưa có phòng bộ môn Nghệ thuật, Khoa học xã hội.
2. Đội ngũ giáo viên: Thiếu giáo viên bộ môn Ngữ văn, Mỹ thuât, Đội, tiếng Anh. 
3. Học sinh: 98,8% học sinh là con em dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế gia đình chưa được thuận lợi cho việc học; nhiều gia đình học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.
	1. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học; Kết nối sinh hoạt chuyên môn trực tuyến cho giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi, chia sẻ học liệu số.
2. Hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về sách, vở, đồ dùng học tập. Hỗ trợ đối với học sinh bán trú: CSVS, đồ dùng bán trú, đồ dùng cá nhân. Bổ sung đồ dùng dạy học theo Chương trình GDPT năm 2018.

	VII
	Xã Dào san

	15
	Trường PTDTBT THCS Mù Sang
	Bản Mù Sang Xã Dào San, Tỉnh Lai Châu
	301
	Nguyễn Thị Lan Hương  0895533680
	1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Hiện tại phòng học nhà trường còn thếu về số lượng và diện tích, chưa có phòng học bộ môn. Phòng ăn, nhà ở…. cho đảm bảo cho hoạt động nuôi dưỡng đối với học sinh bán trú. Thiếu thiết bị dạy học ở tất cả các khối lớp đặc biệt là khối lớp 6 và 9.
2. Đội ngũ giáo viên: Hiện tại nhà trường có 14GV/9 lớp, Thiếu giáo viên bộ môn Mĩ thuật, Công nghệ.
	1. Hỗ trợ về công tác chuyên môn.
2. Hỗ trợ bổ sung đầu sách cho phòng thư viện. Hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về sách, vở, đồ dùng học tập. Hỗ trợ đối với học sinh bán trú: CSVS, đồ dùng bán trú, đồ dùng cá nhân.


	16
	Trường PTDTBT THCS Dào San
	Bản Hợp 2, xã Dào San, tỉnh Lai Châu
	735
	Hiệu trưởng: Mai Văn Tường. SĐT: 0389998238
	1. Về đội ngũ: Nhà trường còn thiếu 01 giáo viên Ngữ văn, 01 giáo viên Mỹ thuật. 
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thiếu Phòng Khoa học xã hội, phòng đa năng, phòng ăn cho học sinh bán trú, sân bán trú là sân nền đất bị trơn trượt, đọng nước vào mùa mưa, còn thiếu thiết bị dạy học   một số phòng học bộ môn như: Phòng Mỹ thuật, phòng tin; CSVC phục vụ cho công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức ăn trưa cho học sinh học 2 buổi/ngày còn thiếu như: Phòng ăn, phòng ở, giường tầng,...
	1. Hỗ trợ chuyên môn và Chuyển đổi số, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến.
2. Chung tay kêu gọi xã hội hoá để bổ sung CSVC phục vụ cho công tác dạy và học cũng như việc tổ chức ăn trưa tại trường cho học sinh.

	VIII
	Xã Pa Ủ

	17
	Trường PTTDTBT THCS Pa Ủ
	Bản Thăm Pa, xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu
	399
	Nguyễn Văn Hào
0915441252
	1. Về đội ngũ: Theo biên chế hiện còn thiếu 05 giáo viên. Một số giáo viên còn hạn chế về kỹ năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học.
2. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu phòng học bộ môn, phòng thư viện thiết bị và các phòng chức năng. Hiện tại nhà trường còn 02 phòng học bán kiên cố. Tuy nhiên số lượng bảng tương tác thông minh còn thiếu, số lượng tivi, máy chiếu thiết bị kết nối dạy học còn thiếu. Ảnh hưởng không nhỏ đến việc ƯDCNTT trong dạy học
3. Về học sinh: Đa số học sinh là người dân tộc thiểu số La Hủ, điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn. Vốn tiếng Việt còn hạn chế, nhiều em nói ngọng phương ngữ, gây khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức và giao tiếp. Địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huy động và duy trì sĩ số học sinh
	1. Đề xuất hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ AI trong thực hiện giảng dạy.  Chia sẻ học liệu số.
2. XHHGD, kêu gọi ủng, tài trợ, hỗ trợ cơ sở thiết bị tivi, máy tính phục vụ cho dạy - học



	IX
	Xã Pa Tần

	18
	Trường PTDTBT THCS Pa Tần
	Bản Pa Tần 3,
xã Pa Tần
Tỉnh Lai Châu
	458
	Nguyễn Tiến Thành
0973573783
	1. Giáo viên biết ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học chưa qua các lớp đào tạo tập huấn bài bản nên còn nhiều hạn chế.
2. Đa số học sinh có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên có ảnh hưởng rất lớn đến việc tham gia học tập và các hoạt động tập thể.
3.Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: nhà trường có 12 lớp nhưng chỉ có 06 phòng học nên phải học 2 ca, chưa thực hiện được việc dạy học 2 buổi/ngày.
	1.Hỗ trợ chuyên môn và Chuyển đổi số,  bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến.
- 2. Chung tay huy động XHHGD, kêu gọi ủng, tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiệt bị phục vụ cho dạy - học, nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức các hoạt động giáo dục.

	X
	Xã Bum Nưa

	19
	Trường PTDT BT THCS Pa Vệ Sủ
	Bản Pá Hạ, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu
	274
	Phan Thanh Hội, 0976772656
	1. Về đội ngũ: Trường còn thiếu 01 giáo viên: Mĩ thuật. Đa số giáo viên biết ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học nhưng chưa chuyên sâu
2. Về cơ sở vật chất: Chưa có phòng học bộ môn. Cơ sở vật chất phục vụ bán trú” Nhà ăn, bếp nấu ăn còn tạm chưa được đầu tư xây dựng
3. Về học sinh: Đa số học sinh là người dân tộc thiểu số (La Hủ, Mảng), năng lực tiếng Việt còn hạn chế, nhiều em nói ngọng phương ngữ, gây khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức và giao tiếp.
Địa bàn các bản rộng quản lý học sinh 12 bản, giao thông đi lại còn khó khăn ảnh hưởng đến công tác duy trì chuyên cần vào mùa mưa lũ, trường cách trung tâm xã 23 km. Đường xá đi lại rất khó khăn
	1.Hỗ trợ chuyên môn và Chuyển đổi số, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, thiết kế bài giảng điện tử và chia sẻ học liệu số cho giáo viên nhà trường. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn kết nối liên trường/liên vùng qua hình thức trực tuyến.
- 2. Chung tay huy động XHHGD, kêu gọi ủng, tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiệt bị phục vụ cho dạy - học, nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức các hoạt động giáo dục.



THPT: Số trường THPT/trung tâm thuộc xã biên giới: 05 trường.
	STT
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Số học sinh
	Họ tên, số điện thoại Hiệu trưởng
	Một số khó khăn nổi bật
	Ghi chú (Đề xuất hỗ trợ)

	1
	Trường PTDTNT THPT Ka Lăng
	Bản Mé Gióng, xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu
	422
	Nguyễn Thị Ngọc (0912251865)
	1. Về đội ngũ: Một số GV còn có những hạn chế về mặt ứng dụng công nghệ AI trong quá trình dạy và học của. 
2. Về cơ sở vật chất: Khu sân chơi của học sinh chưa được đầu tư động bộ, chưa đảm bảo để tổ chức một số các hoạt động thể thao. Nhà bếp đã xuống cấp và chưa thực sự đáp ứng được tối đa hiệu quả sử dụng.
3. Về học sinh: Đa số học sinh là người dân tộc thiểu số (Hà Nhì, Dao, La Hủ, Mông, Thái), vốn tiếng Việt còn hạn chế, nhiều em nói ngọng phương ngữ, một số học sinh còn nhận thức chậm, nên chất lượng chưa thực sự đồng đều. 
	1. Đề xuất hỗ trợ công tác chuyển đổi số, ứng dụng AI, CNTT vào dạy học. 
Hỗ trợ công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh giỏi.
2. Hỗ trợ một số hạng mục CSVC sân chơi cho học sinh.

	2
	Trường THPT Phong Thổ
	Tổ dân phố Hoà Bình, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	1121
	Phạm Trung Dũng (0975279719)
	1. Về cơ sở vật chất: 
Nhà trường còn thiếu phòng học bộ môn, nhà đa năng, phòng ở bán trú, nhà ăn, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà phơi quần áo.
2. Về trang thiết bị:
- Thiếu trang thiết bị dạy học: máy tính, máy chiếu, bảng tương tác, tivi, thiết bị dạy học bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật, sách giáo khoa lớp 10, lớp 11, lớp 12, vở viết…
- Đồ dùng học sinh bán trú: bàn ghế ăn cơm, tủ đựng quần áo, chăn, màn, giày dép, máy lọc nước; dụng cụ thể dục thể thao.
	Hỗ trợ CSVC, thiết bị

	3
	Trường PTDTNT THPT Phong Thổ
	Tổ dân phố Pa So, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	314
	Phạm Thành Vũ, (0977941522)
	1. Về đội ngũ: Một số giáo viên hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học.
2. Về cơ sở vật chất: Thiếu 01 phòng học; thiếu 10 phòng ở nội trú cho học sinh; nhà ăn, nhà bếp chật hẹp, thiếu nhà tắm cho học sinh nội trú; chưa có nhà đa năng để tổ chức các hoạt động tập thể. Các công trình xây dựng đã lâu nên xuống cấp. Thiếu 07 máy tính trong phòng dạy tin học.
	Hỗ trợ công tác chuyển đổi số; 

	4
	Trung tâm GDNN - GDTX Phong Thổ
	Trung tâm GDNN - GDTX Phong Thổ
	228
	Phùng Văn Ơn
(0972519018)
	1. Về đội ngũ: Một số giáo viên hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo 
2. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất trung tâm còn thiếu thốn, chưa có phòng học bộ môn, thiếu trang thiết bị dạy học, khu nhà ở ký túc còn chật hẹp không đủ so với nhu cầu nguyện vọng vào ở của học viên
	

	5
	Trường THPT Dào San
	Bản Hợp 2, xã Dào San, tỉnh Lai Châu
	419
	Bùi Văn Cương
(0974030883) 
	1. Về đội ngũ: Một số giáo viên hạn chế về khả năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo 
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Hiện dãy nhà lớp học, khu nhà ở bán trú và nhà vệ sinh học sinh được xây từ năm 2008, 2009 đã xuống cấp nghiêm trọng. 
	1. Hỗ trợ chuyên môn và chuyển đổi số
2.  Chung tay huy động XHHGD, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiệt bị phục vụ cho dạy - học, nuôi dưỡng học sinh bán trú và tổ chức các hoạt động giáo dục; đặc biệt là tài trợ 01 giếng nước khoan; 01 hệ thống đun nước tắm cho HS bán trú vào mùa đông; sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và nhà vệ sinh học sinh 
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